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1 NGUYỄN THỊ QUẾ ANH 05/07/1999 079199006506
1286/13/4 Nguyễn Duy Trinh P. Long Trường, 

TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
x 0 0

2 TRẦN VIẾT ANH 14/12/1999 060099009487
Tổ 2, Thôn1 X. Đa Kai, H. Đức Linh, T. Bình 

Thuận
x 0 0

3 NGUYỄN CAO QUỐC BẢO 05/12/2001 079201015894
11/3 Trịnh Hoài Đức P. Hiệp Phú, TP. Thủ 

Đức, TP. Hồ Chí Minh
x 0 0

4 TRƯƠNG TRẦN GIA BẢO 16/05/2003 048203000052
345/13 Hoàng Hữu Nam P. Tân Phú, TP. Thủ 

Đức, TP. Hồ Chí Minh
x 0 0

5 VÕ QUỐC BẢO 06/10/2003 215645083 X. Cát Hải, H. Phù Cát, T. Bình Định x 0 0

6 LẠI THỊ NGỌC CHÂU 02/04/1993 079193004020
B11/10 Ấp 2A X. Vĩnh Lộc B, H. Bình Chánh, 

TP. Hồ Chí Minh
x 0 0

7 NGUYỄN THỊ HỒNG CHÚC 03/05/2003 091303016654
Ấp Bờ Dừa X. Thạnh Yên, H. U Minh 

Thượng, T. Kiên Giang
x 0 0

8 VÕ HUỲNH KHÁNH CHƯƠNG 20/12/2002 261593525
X. Hàm Cường, H. Hàm Thuận Nam, T. Bình 

Thuận
x 0 0

9 NGÔ ĐỨC CƯƠNG 22/08/2000 187907178 X. Nghi Phương, H. Nghi Lộc, T. Nghệ An x 0 0
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10 NGUYỄN PHÚ CƯỜNG 06/09/1996 341796511
Hưng Mỹ Đông X. Long Hưng A, H. Lấp Vò, 

T. Đồng Tháp
x 0 0

11 ĐẶNG TRẦN TIẾN ĐẠT 20/11/2002 215575271 Kv8 P. Đống Đa, TP. Qui Nhơn, T. Bình Định x 0 0

12 ĐINH TUẤN ĐẠT 02/12/2002 089202014664
Tổ 06, Ấp 02 X. Vĩnh Xương, TX. Tân Châu, 

T. An Giang
x 0 0

13 LÊ THÀNH ĐẠT 01/06/2001 079201029519
10/21 Tổ 9, Kp6 P. Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ 

Đức, TP. Hồ Chí Minh
x 0 0

14 DƯƠNG THỊ DIỆP 12/07/1991 205439566
Thi Lai X. Duy Trinh, H. Duy Xuyên, T. 

Quảng Nam
x 0 0

15 PHAN THỊ THANH DIỆU 10/12/1999 215490832 X. Phước Sơn, H. Tuy Phước, T. Bình Định x 0 0

16 PHAN HUỲNH QUỐC ĐÔ 03/03/2003 052203003141
Thôn Chánh Lợi X. Cát Khánh, H. Phù Cát, T. 

Bình Định
x 0 0

17 VÕ VĂN ĐỘ 05/06/2002 091202015683
Ấp Căn Cứ X. Vĩnh Phong, H. Vĩnh Thuận, T. 

Kiên Giang
x 0 0

18 NGUYỄN THỊ DUNG 09/03/2001 241832243 Thôn 3 X. Ea Khal, H. Ea H'leo, T. Đắk Lắk x 0 0

19 PHAN THÀNH ĐƯỢC 26/04/1998 056098005838
Thôn Xuân Đông X. Vạn Hưng, H. Vạn Ninh, 

T. Khánh Hòa
x 0 0

20 HỒ THỊ NGỌC DƯƠNG 04/10/2002 231344488 X. Ia Băng, H. Đăk Đoa, T. Gia Lai x 0 0

21 NGUYỄN THANH DƯƠNG 18/05/2002 272831533
670B Ấp 1 P. An Hòa, TP. Biên Hòa, T. Đồng 

Nai
x 0 0
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22 NGUYỄN NGỌC DUYÊN 10/11/1988 341348891
Tân Trong X. Tân Mỹ, H. Lấp Vò, T. Đồng 

Tháp
x 0 0

23 NGUYỄN THỊ GIANG 02/04/1994 215204724 X. Cát Thành, H. Phù Cát, T. Bình Định x 0 0

24 LÊ THỊ HẰNG 01/01/1979 251135819
54/10 Phan Chu Trinh P. Lộc Tiến, TP. Bảo 

Lộc, T. Lâm Đồng
x 0 0

25 LƯƠNG THANH HẰNG 05/07/2000 285803512
Tổ 3, Thuận An X. Thanh An, H. Hớn Quản, 

T. Bình Phước
x 0 0

26 MAI THANH HẰNG 01/10/1997 215400281
227 Hồng Lĩnh P. Đập Đá, TX. An Nhơn, T. 

Bình Định
x 0 0

27 LÊ NGỌC HẢO 04/03/2001 026063112
1492 Tổ 8, Kp Phước Lai P. Long Trường, TP. 

Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
x 0 0

28 HUỲNH THANH HẬU 25/03/1987 079087023506
38 Tam Đa P. Long Trường, TP. Thủ Đức, TP. 

Hồ Chí Minh
x C 0 0

29 NGUYỄN THỊ HẬU 11/04/2001 038301027213
Tổ 4, Kp7 P. Phước Lộc, TX. La Gi, T. Bình 

Thuận
x 0 0

30 TRƯƠNG NGỌC HIỀN 09/10/2003 079303025529
286/21 Lã Xuân Oai P. Tăng Nhơn Phú A, TP. 

Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
x 0 0

31 NGUYỄN TRỌNG HIỆP 23/11/2001 221487704 Phú Ân X. Hòa An, H. Phú Hòa, T. Phú Yên x 0 0

32 VĂN TRỌNG HIỆP 10/06/2002 035202000457
Đồng Quan X. Trung Lương, H. Bình Lục, T. 

Hà Nam
x 0 0

33 ĐOÀN VĂN HIẾU 28/04/2002 215551289 X. Ân Tín, H. Hoài Ân, T. Bình Định x 0 0
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34 LÊ ĐÌNH HIẾU 30/11/2001 251207031 Thôn 4 X. Đạm Bri, TP. Bảo Lộc, T. Lâm Đồng x 0 0

35 NGUYỄN TRUNG HIẾU 26/08/2003 215634154 X. Cát Hải, H. Phù Cát, T. Bình Định x 0 0

36 LÊ HỒNG HOÀNG 20/06/2003 052203005875
Hòa Đông X. Nhơn Hạnh, TX. An Nhơn, T. 

Bình Định
x 0 0

37 NGUYỄN MINH HOÀNG 19/03/2003 077203000202
3/9 Trần Anh Tông P. Thắng Nhất, TP. Vũng 

Tàu, T. Bà Rịa - Vũng Tàu
x 0 0

38 NGUYỄN THẾ HOÀNG 03/06/2003 077203003137
456/22A, Đường 3/2 P. Nguyễn An Ninh, TP. 

Vũng Tàu, T. Bà Rịa - Vũng Tàu
x 0 0

39 VŨ MINH HOÀNG 05/04/2003 038203020749
Thổ Tân X. Tế Thắng, H. Nông Cống, T. 

Thanh Hóa
x 0 0

40 NGUYỄN NGỌC HUY 06/08/1994 087094005324
325/1 Khánh Nghĩa X. Tân Khánh Đông, TP. 

Sa Đéc, T. Đồng Tháp
x 0 0

41 NGUYỄN QUANG HUY 18/10/2001 079201021685
188/26 Tô Ngọc Vân, Kp3 P. Linh Đông, TP. 

Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
x 0 0

42 PHẠM HỮU HUY 13/02/2001 056201008518
TDP Phú Thọ 2 P. Ninh Diêm, TX. Ninh Hòa, 

T. Khánh Hòa
x 0 0

43 TRẦN QUANG HUY 21/01/2002 215611208 X. Cát Tân, H. Phù Cát, T. Bình Định x 0 0

44 VŨ MẠNH KHẢI 01/08/2003 272960909
Tổ 1A, Bảo Vinh A P. Bảo Vinh, TP. Long 

Khánh, T. Đồng Nai
x 0 0

45 LÊ NGUYỄN NHẤT KHÁNH 24/11/2003 038203000537
1/4 K2, Đường 74, Kp5 P. Phước Long A, TP. 

Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
x 0 0
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46 HÀ MINH KHOA 11/01/2003 079203000090
78/14 Trương Văn Thành P. Hiệp Phú, TP. 

Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
x 0 0

47 TRỊNH NGUYỄN ĐÌNH KHÔI 10/11/2003 091203001136
Tổ 18, Xà Ngách TT. Kiên Lương, H. Kiên 

Lương, T. Kiên Giang
x 0 0

48 ĐỖ THỊ KIỀU 18/06/1999 215469704 X. Cát Chánh, H. Phù Cát, T. Bình Định x 0 0

49 PHẠM HỒNG KỸ 18/09/2002 381979764 X. Hòa Mỹ, H. Cái Nước, T. Cà Mau x 0 0

50 HUỲNH HỒ HIẾU LÂM 25/12/2003 079203008505
41 Tân Hòa 2, Kp6 P. Hiệp Phú, TP. Thủ Đức, 

TP. Hồ Chí Minh
x 0 0

51 NGUYỄN THỊ LAN 09/06/2003 036303004105X. Hải Lý, H. Hải Hậu, T. Nam Định x 0 0

52 NGUYỄN ĐẶNG THỊ MỸ LINH 19/07/2003 079303005481
11B, Đường 15 P. Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ 

Đức, TP. Hồ Chí Minh
x 0 0

53 PHAN HOÀI LINH 18/08/2002 285768741
Thôn 7 X. Phước Sơn, H. Bù Đăng, T. Bình 

Phước
x 0 0

54 NGUYỄN VĂN LỢI 03/08/2002 066202003312
Thôn 2A X. Hòa Tiến, H. Krông Pắc, T. Đắk 

Lắk
x 0 0

55 LÊ THỊ CẨM LỤA 21/11/2002 072302001374
Phước Đức B X. Phước Đông, H. Gò Dầu, T. 

Tây Ninh
x 0 0

56 VŨ TRẦN NHỤY HƯƠNG LÝ 19/10/1990 075190000340
59-61 Đường 6 P. Long Phước, TP. Thủ Đức, 

TP. Hồ Chí Minh
x 0 0

57 ĐỖ LÊ XUÂN MAI 01/06/2003 068303001410
Thôn K'long X. Hiệp An, H. Đức Trọng, T. 

Lâm Đồng
x 0 0
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58 TRỊNH NGỌC MAI 03/09/2003 034303013376
Thôn Chiến Thắng X. Bách Thuận, H. Vũ Thư, 

T. Thái Bình
x 0 0

59 DƯƠNG VĂN MẠNH 07/02/1993 334776222 Ấp 1 X. Phong Thạnh, H. Cầu Kè, T. Trà Vinh x 0 0

60 BÙI THỊ XÍ MUỘI 05/06/1994 321558533 209/GN X. An Hiệp, H. Ba Tri, T. Bến Tre x 0 0

61 NGUYỄN HẠ MY 27/09/2000 075300001806
Tổ 5, Ấp 7 X. Phú Ngọc, H. Định Quán, T. 

Đồng Nai
x 0 0

62 TRƯƠNG HOÀNG MỸ 07/11/1996 334889334
Hòa Trinh X. Hùng Hòa, H. Tiểu Cần, T. Trà 

Vinh
x 0 0

63 ĐOÀN PHƯƠNG NAM 20/03/2003 094203007446
Ấp Định Hòa X. Gia Hòa 1, H. Mỹ Xuyên, T. 

Sóc Trăng
x 0 0

64 LÊ THANH NAM 14/08/2000 245387627 X. Đắk Sin, H. Đắk R'Lấp, T. Đắk Nông x 0 0

65 VÕ HOÀI NAM 16/11/2002 079202038735
Ấp An Xuân X. Long Hưng, TP. Biên Hòa, T. 

Đồng Nai
x 0 0

66 HUỲNH KIM NGỌC 12/03/1976 079176011816
111/11A1 Đường 16, Kp3 P. Hiệp Bình 

Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
x 0 0

67 LƯU THỊ NGUYÊN 27/02/2001 096301009273
Khóm 5 TT. Trần Văn Thời, H. Trần Văn 

Thời, T. Cà Mau
x 0 0

68 TRẦN MINH NHÃ 16/11/2001 371958247
Ấp Hòn Heo X. Dương Hòa, H. Kiên Lương, 

T. Kiên Giang
x 0 0

69 TĂNG NGUYỄN ĐỨC NHÂN 12/01/2004 079204009307
4/11 Lò Lu P. Trường Thạnh, TP. Thủ Đức, 

TP. Hồ Chí Minh
x 0 0
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70 ĐẶNG TRẦN THẢO NHI 25/11/2002 225930521
Tổ 3, Hòa Tây P. Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang, T. 

Khánh Hòa
x 0 0

71 PHAN THỊ YẾN NHI 02/04/2001 067301002442
Thôn 3 X. Kiến Thành, H. Đắk R'Lấp, T. Đắk 

Nông
x 0 0

72 NGUYỄN TUYẾT NHUNG 15/08/1975 079175005864
235/5E Nguyễn Công Trứ P. Nguyễn Thái 

Bình, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
x 0 0

73 ĐỖ KIÊN NHỰT 01/04/2002 215583145 X. Phước Quang, H. Tuy Phước, T. Bình Định x 0 0

74 DƯƠNG MINH NHỰT 09/01/2002 079202015438
21A Lã Xuân Oai P. Long Trường, TP. Thủ 

Đức, TP. Hồ Chí Minh
x 0 0

75 PHẠM DUY PHÁP 12/01/2000 051200006273X. Bình Dương, H. Bình Sơn, T. Quảng Ngãi x 0 0

76 NGUYỄN THÀNH PHÁT 12/08/1996 054096007434
68 Lạc Long Quân P. Phú Lâm, TP. Tuy Hòa, 

T. Phú Yên
x 0 0

77 NGUYỄN HỒNG PHI 04/11/1972 079072035304
180/42A Xô Viết Nghệ Tĩnh P.21, Q. Bình 

Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
x B2 0 0

78 NGUYỄN TẤN PHƯỚC 05/01/2001 056201011006
TDP Phú Thọ 3 P. Ninh Diêm, TX. Ninh Hòa, 

T. Khánh Hòa
x 0 0

79 NGUYỄN THÀNH PHƯƠNG 20/10/1964 079064035452
38/6 Đường 21, Kp4 P. Hiệp Bình Chánh, TP. 

Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
x 0 0

80 TRẦN NGỌC THU PHƯƠNG 02/11/2003 079303009759
100/7B Quang Trung P. Tăng Nhơn Phú B, TP. 

Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
x 0 0

81 ĐẶNG QUỐC QUÂN 13/01/1999 079099008941
127 Ấp 4 X. Phước Lộc, H. Nhà Bè, TP. Hồ 

Chí Minh
x 0 0
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82 TRẦN NGỌC QUANG 05/08/2001 079201024147
579/14 Đỗ Xuân Hợp P. Phước Long B, TP. 

Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
x 0 0

83 TRẦN VĂN ANH QUỐC 26/08/2003 079203008496
A-201 Tầng 2, C/Cư C4, Tổ 5, Kp6 P. Hiệp 

Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
x 0 0

84 NGUYỄN THỊ QUY 27/07/1990 075190003821
38 Tam Đa P. Long Trường, TP. Thủ Đức, TP. 

Hồ Chí Minh
x 0 0

85 PHAN VĂN QUYỀN 17/07/2002 264576403
Kp12 TT. Phước Dân, H. Ninh Phước, T. Ninh 

Thuận
x 0 0

86 NGUYỄN THỊ TRÚC QUỲNH 25/07/2002 044302002834
X. Quảng Đông, H. Quảng Trạch, T. Quảng 

Bình
x 0 0

87 LÊ KIM SANG 13/08/2003 054203004077
Thôn Phong Thái X. An Lĩnh, H. Tuy An, T. 

Phú Yên
x 0 0

88 TRẦN MINH SANG 27/04/1995 079095021747
203/1, Tam Đa P. Trường Thạnh, TP. Thủ 

Đức, TP. Hồ Chí Minh
x 0 0

89 PHẠM HỒNG SƠN 29/03/2003 079203008497
202 Nguyễn Văn Tăng P. Long Thạnh Mỹ, TP. 

Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
x 0 0

90 TRẦN ĐĂNG SƠN 19/05/2003 070203012871
Tổ 1, Kp Phú An P. An Lộc, TX. Bình Long, 

T. Bình Phước
x 0 0

91 ĐỖ THÀNH TÂM 14/02/2003 079203014817
53 Đường 12D, Kp Chân Phúc Cẩm P. Long 

Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
x 0 0

92 NGÔ ANH TẤN 18/04/2003 251343378 TDP4 TT. Di Linh, H. Di Linh, T. Lâm Đồng x 0 0

93 NGUYỄN MAI THÂN 01/03/1990 221183828
Phú Hội X. Xuân Phước, H. Đồng Xuân, T. 

Phú Yên
x 0 0



Số 

năm

 lái 

xe

Số 

Km

 lái 

xe 

an 

toàn

Ngày sinh Số CMND Nơi cư trú

Giấy 

chứng 

 nhận 

sức 

khỏe 

hợp lệ

Đã 

có 

giấy 

phép 

 lái 

xe 

hạng

Thâm 

Ghi chúSTT Họ và tên

94 DƯƠNG VŨ THANH 15/01/2002 079202001904
13 Đường 27 P. Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ 

Đức, TP. Hồ Chí Minh
x 0 0

95 PHAN TRẦN ĐAN THANH 12/07/2002 017302000091
32/19 Đường 12, Kp5 P. Trường Thọ, TP. Thủ 

Đức, TP. Hồ Chí Minh
x 0 0

96 ĐẶNG NGỌC TẤN THÀNH 10/10/2002 215581339 X. Mỹ Thành, H. Phù Mỹ, T. Bình Định x 0 0

97 NGUYỄN NGỌC THU THẢO 24/11/2002 060302011841
Tổ 11, Thôn 1A X. Trà Tân, H. Đức Linh, T. 

Bình Thuận
x 0 0

98 CHUNG MINH THIỆN 21/02/2003 079203006109
141/8 Đường 339 P. Phước Long B, TP. Thủ 

Đức, TP. Hồ Chí Minh
x 0 0

99 NGUYỄN HỮU THIỆN 26/08/2002 272827961
Ấp Suối Sóc X. Xuân Mỹ, H. Cẩm Mỹ, T. 

Đồng Nai
x 0 0

100 NÌM CẮM THÌN 20/02/2002 272941987 Ấp 1 X. Phú Vinh, H. Định Quán, T. Đồng Nai x 0 0

101 TRẦN VĂN THÌN 18/02/2000 070200003203
Khu 4 P. Long Thủy, TX. Phước Long, T. Bình 

Phước
x 0 0

102 VƯƠNG QUỐC THỊNH 13/10/2001 221555820
Kp Mỹ Lệ Tây TT. Phú Thứ, H. Tây Hòa, T. 

Phú Yên
x 0 0

103 DƯƠNG THỊ ANH THƯ 04/11/2001 352543581
Thượng 2 TT. Phú Mỹ, H. Phú Tân, T. An 

Giang
x 0 0

104 MAI NGUYỄN ANH THƯ 03/06/2002 068302005573
TDP 13 TT. Cát Tiên, H. Cát Tiên, T. Lâm 

Đồng
x 0 0

105 NGUYỄN THỊ ANH THƯ 04/08/2002 301721965 Ấp 1 X. Thủy Tây, H. Thạnh Hóa, T. Long An x 0 0
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106 TRẦN THỊ ANH THƯ 26/12/2002 077302005189
78/29 Bình Giã P. 8, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa - 

Vũng Tàu
x 0 0

107 THÁI THỊ KIM THUẬN 10/10/1990 052190007822
Trung Bình X. Mỹ Trinh, H. Phù Mỹ, T. Bình 

Định
x 0 0

108 HỒ HỮU THỨC 03/07/2003 052203001758TDP12 TT. Cát Tiên, H. Cát Tiên, T. Lâm Đồng x 0 0

109 DƯƠNG NHẬT THƯƠNG 15/06/2002 215559184 X. Cát Khánh, H. Phù Cát, T. Bình Định x 0 0

110 PHẠM VĂN THƯƠNG 17/02/2003 215578932 X. Nhơn Lộc, TX. An Nhơn, T. Bình Định x 0 0

111 ĐÀO PHƯƠNG THÙY 18/01/2002 026302004278
Thôn Đại Tự 2 X. Đại Tự, H. Yên Lạc, T. Vĩnh 

Phúc
x 0 0

112 NGUYỄN LÊ THANH THÙY 25/10/2003 079303007506
17/16 Đường 23, Tổ 13 P. Long Thạnh Mỹ, 

TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
x 0 0

113 NGUYỄN THỊ KIM THÙY 12/12/2002 312500496
Vĩnh Thới X. Vĩnh Kim, H. Châu Thành, T. 

Tiền Giang
x 0 0

114 ĐẶNG THỊ THỦY TIÊN 16/04/2001 215526770 X. Phước Hưng, H. Tuy Phước, T. Bình Định x 0 0

115 HÀNG THANH TIẾN 29/07/2000 273705200
Xà Bang 2 X. Xà Bang, H. Châu Đức, T. Bà 

Rịa - Vũng Tàu
x 0 0

116 NGÔ ĐỨC TIẾN 12/03/2003 079203016067283/47 CMT8 P.12, Q.10, TP. Hồ Chí Minh x 0 0

117 PHẠM KIM TÍN 04/12/2003 079203010592
111/3 Đường 22, Tổ 8 P. Phước Long B, TP. 

Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
x 0 0
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118 LÊ VĂN TÍNH 21/10/2003 215592071 X. Nhơn Phúc, TX. An Nhơn, T. Bình Định x 0 0

119 HỒ THANH TOÀN 11/01/2003 079203000521
320 Võ Văn Ngân, Kp3 P. Bình Thọ, Q. Thủ 

Đức, TP. Hồ Chí Minh
x 0 0

120 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN 04/01/2001 371891703
Cây Thông Ngoài X. Cửa Dương, H. Phú 

Quốc, T. Kiên Giang
x 0 0

121 ĐINH HUYỀN TRANG 27/08/2001 066301000178
F1/63U Ấp 6 X. Vĩnh Lộc A, H. Bình Chánh, 

TP. Hồ Chí Minh
x 0 0

122 HUỲNH THỊ THANH TRANG 21/10/2003 070303003429
Thôn 11 X. Long Hà, H. Bù Gia Mập, T. Bình 

Phước
x 0 0

123 TRẦN THỊ THẢO TRANG 03/12/2000 066300014920
TDP4 P. Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk 

Lắk
x 0 0

124 NGUYỄN MINH TRÍ 08/10/1985 079085035439
30/8 Đường 6 P. Trường Thạnh, TP. Thủ Đức, 

TP. Hồ Chí Minh
x B2 0 0

125 PHẠM NGUYỄN LÊ NHẬT TRÍ 03/09/1999 079099010440
133/12 Đường 4 P. Trường Thạnh, TP. Thủ 

Đức, TP. Hồ Chí Minh
x 0 0

126 TÔ MINH TRÍ 26/04/1999 040099000136
1637A/1 Đường 30/4 P. 12, TP. Vũng Tàu, T. 

Bà Rịa - Vũng Tàu
x 0 0

127 ĐẶNG VĂN TRỌNG 28/08/2003 052203002524
Thôn Phú Trung X. Cát Thành, H. Phù Cát, T. 

Bình Định
x 0 0

128 NGUYỄN VĂN TRỌNG 19/11/1998 060098000632
Thôn Hòa Bình X. Sông Lũy, H. Bắc Bình, T. 

Bình Thuận
x 0 0

129 NGUYỄN THỊ HỒNG TRÚC 10/04/2002 215620646 X. Mỹ Thành, H. Phù Mỹ, T. Bình Định x 0 0
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130 NGUYỄN THANH TUẤN 02/08/2001 221507128
Phước Lộc X. Hòa Tâm, H. Đông Hòa, T. Phú 

Yên
x 0 0

131 NGUYỄN THANH TÙNG 27/05/2001 034201008276X. Đông Tân, H. Đông Hưng, T. Thái Bình x 0 0

132 TRỊNH THANH TÙNG 14/01/1993 225509962
Thôn 5 X. Diên Đồng, H. Diên Khánh, T. 

Khánh Hòa
x C 0 0

133 NGUYỄN HỮU TƯỜNG 10/03/1983 240739145 X. Ea Ktur, H. Cư Kuin, T. Đắk Lắk x 0 0

134 CAO THỊ BĂNG TUYỀN 09/03/2002 084302003829
Ấp Chợ X. Hiệp Thạnh, H. Duyên Hải, T. Trà 

Vinh
x 0 0

135 NGÔ THÙY VÂN 11/01/2000 066300016249
TDP7 TT. Buôn Trấp, H. Krông Ana, T. Đắk 

Lắk
x 0 0

136 TRANG KIM VÀNG 12/09/2000 091300016879
Bào Trâm X. Nam Yên, H. An Biên, T. Kiên 

Giang
x 0 0

137 CHÂU VĂN VINH 17/02/2003 096203001675
Ấp Cái Nước TT. Cái Nước, H. Cái Nước, T. 

Cà Mau
x 0 0

138 NGUYỄN THÀNH VINH 15/10/2002 080202010801
236 Ấp 1 X. Bình Tâm, TP. Tân An, T. Long 

An
x 0 0

139 TRẦN THANH VINH 29/12/1999 385827278
Ấp Thông Lưu B TT. Châu Hưng, H. Vĩnh 

Lợi, T. Bạc Liêu
x 0 0

140 HỒ NGUYÊN VŨ 17/06/2002 381991803
Cây Kè X. Quách Phẩm Bắc, H. Đầm Dơi, T. 

Cà Mau
x 0 0
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Nơi nhận:

- Phòng QLSH và cấp GPLX

(Sở Giao thông Vận tải TP.HCM),

- Lưu: HC

THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO

(Ký tên, đóng dấu)




























